
Phụ lục: DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 

(Kèm theo Văn bản số          /SXD-QLN ngày            /06/2025 của Sở Xây dựng) 

TT Họ tên và địa chỉ Căn cước công 

dân 

Tình trạng nhà Đối tượng 

Chưa 

có 

nhà ở 

Có nhà ở 

nhưng DT 

dưới 10m2 

sàn/người 

Khác 

Theo đề nghị tại Văn bản số 144a/2025/CV-KD/THD ngày 23/6/2025 

1 

LƯU THỊ QUỲNH ANH, Số 31/94 Trần Phú, 

phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP Hải 

Phòng 

031198006680 X   
5. Người thu nhập thấp tại KV đô 

thị (không HĐLĐ) 

2 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH, Số 7/20/199 

Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô 

Quyền, TP Hải Phòng 

031306042816 X   
5. Người thu nhập thấp tại KV đô 

thị (không HĐLĐ) 

3 

NGUYỄN THANH TÙNG, Số 11 Gác 3 

Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê 

Chân, TP Hải Phòng 

031087004873 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

4 

PHẠM THỊ THÚY, TDP 1, phường Trần 

Hưng Đạo, thành phố Thủy Nguyên, TP Hải 

Phòng 

031181000147 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

5 
VŨ VĂN KHU, Thôn 3 An Quý, xã Cộng 

Hiền, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng 
031095016164 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

6 
TRẦN THỊ THÚY, 2B T5, phường Cầu Tre, 

quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng 
031161004024 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

7 

TRẦN KIM HOÀN, Số 59/213 Thiên Lôi, 

phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải 

Phòng 

031090024251 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 
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8 

MẠC VĂN TIẾN, KDC Lưu Thượng 2, 

phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải 

Dương 

030094011290 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

9 
PHẠM VĂN KHOA, Thôn Kỳ Vỹ Thượng, 

xã Tân Minh, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng 
031086012428 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

10 

HOÀNG THỊ HẢI HÀ, Số 44/50 CHợ Hàng, 

phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng 

031177015958 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

11 

NGUYỄN ĐÌNH MINH, Thôn Xuân La, xã 

Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải 

Phòng 

031099001360 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

12 
TRẦN THU TRANG, Tổ 1B, phường Hải 

Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng 
031199003122 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

13 

VŨ MẠNH HÙNG, Số 3 Long Xuyên, khu 1, 

phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh 

022099005447 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

14 

BÙI VĂN HẠNH, Khu dân cư Hiệp Thạch, 

phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải 

Dương 

030090023338 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

15 

PHƯƠNG THỊ BẮC, Khu dân cư Quảng Trí, 

phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải 

Dương 

030171025629 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 
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16 

VŨ MINH HẢI, Số 4/722 Ngô Gia Tự, tổ 7, 

phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải 

Phòng 

031198001488 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

17 

LÊ THỊ THẢO TRANG, Khu dân cư Quảng 

Trí, phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh 

Hải Dương 

030196006943 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

18 

ĐẶNG VĂN HAI, Khu dân cư An Cường, 

phường Hiệp Sơn, Thị Xã Kinh Môn, tỉnh Hải 

Dương 

030090001780 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

19 

LÊ THỊ THÁI, Khu dân cư Lưu Thượng 1, 

phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải 

Dương 

030189019867 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

20 

NGUYỄN THỊ BẮC, Số 16/164 Chùa Hàng, 

phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP 

Hải Phòng 

031181001507 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

21 
NGUYỄN THỊ VUI, Thôn 4, xã Liên Xuân, 

thành phố Thủy Nguyên, TP Hải Phòng 
031187002197 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

22 

HUỲNH THỊ HƯƠNG, Số 168 Trần Văn 

Lan, TDP số 4, phường Cát Bi, quận Hải An, 

TP Hải Phòng 

031162002946 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

23 
BÙI NGỌC HUYỀN, Tổ 26, phường An 

Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng 
031166014482 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 
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24 
BÙI HOÀNG ĐÔNG, Số 12, cụm 2 phường 

Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng 
031080004811 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

25 

PHAN THỊ LAN ANH, Số 6/615 Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, TDP Phương Lưu 6, phường 

Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng 

034180008175 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

26 

NGUYỄN HẢI HÀ, Số 6/61/309 Đà Nẵng, 

phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, TP Hải 

Phòng 

031081002640 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

27 

VŨ THỊ HỢP, Căn 117 L2 mới, TDP Vĩnh 

Hợp, phường An Đồng, quận An Dương, TP 

Hải Phòng 

033164004653 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

28 

NGUYỄN THỊ TUYẾT NGOAN, Thôn 7, xã 

Quang Trung, thành phố Thuỷ Nguyên, TP 

Hải Phòng 

031199007616 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

29 

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ, TDP Hà Đỗ, 

phường Hồng Phong, quận An Dương, TP Hải 

Phòng 

033303000018 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

30 

PHẠM VĂN TÂM, TDP Trung Hành 5, 

phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải 

Phòng 

031064013522 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

31 

VŨ THỊ THU TRANG, Tổ 3 (Khúc Trì 4 cũ), 

phường Ngọc Sơn, quận  Kiến An, TP Hải 

Phòng 

031190013232 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 
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32 

TRẦN THỊ KIM THÚY, Số 7/20 Nhà Thờ, tổ 

4, phường Nam Hải, quận Hải An, TP Hải 

Phòng 

031190011224 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

33 

NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG, Số 

1A/27/94 Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô 

Quyền, TP Hải Phòng 

031300004282 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

34 

NGUYỄN THU GIANG, Số 14B Bùi Thị 

Xuân, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương 

030303006091 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

35 

TRẦN THỊ DINH, Số 3/129 Quốc lộ 5, 

phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP 

Hải Phòng 

030170003978 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

36 

NGUYỄN MINH TRƯỜNG, Số 3/129 Quốc 

lộ 5, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, 

TP Hải Phòng 

030097014916 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

37 
TRẦN THANH HIẾU, Số 8/52 Lưu Úc, 

phường Bắc Hà, quận Kiến An, TP Hải Phòng 
017200007732 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

38 

PHAN THỊ QUỲNH HOA, Số 228B Trần 

Nguyễn Hãn, phường Trần Nguyên Hãn, quận 

Lê Chân, TP Hải Phòng 

031163006058 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

39 

NGUYỄN THỊ THU NGỌC, Thôn Quyết 

Tiến 2, xã An Thắng, huyện An Lão, TP Hải 

Phòng 

031191016683 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 
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40 

LÊ THỊ TRANG ANH, Số 2/14/170 Phạm 

Hữu Điều, phường An Dương, quận Lê Chân, 

TP Hải Phòng 

031194007562 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

41 

NGUYỄN VĂN TIẾN, TDP Đình Ngọ, 

phường Hồng Phong, quận An Dương, TP Hải 

Phòng 

001090003325 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

42 
TRƯƠNG QUỐC UY, Tổ 28, khu 2, phường 

Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng 
031201001474 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

43 
NGUYỄN HỒNG THÚY, P202 N5 K14 Tập 

thể Nam Đồng, phường Nam Đồng, quận 

Đống Đa, TP Hà Nội 

001179032989 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

44 
BÙI THỊ HỒNG VÂN, Đông Thành, phường 

Bình Dương, thành phố Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh 

030189024572 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

45 

VŨ THỊ THÌN, Số 4/18 Trực Cát, phường 

Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải phòng 
026152000542 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

46 
TRẦN THỊ THU, Số 11B T3 Đ74 Tập thể 

Nam Pháp 1, phường Đằng Giang, quận Ngô 

Quyền, TP Hải Phòng 

031178006683 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

47 

PHẠM QUANG NAM, Xã Nghĩa An, huyện 

Ninh Giang, tỉnh Hải Dương 
030095015913 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 
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48 
VŨ HUY HOÀNG, Số 43, ngõ 32, tổ 9, 

phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình 

034203000672 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

49 

NGUYỄN QUANG TRUNG, Thôn 8, xã Cao 

Minh, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng 
031095007535 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

50 
NGUYỄN THỊ BỒNG, Số 25 Tập thể Công 

An, TDP số 7, phường Cát Bi, quận Hải An, 

TP Hải Phòng 

031158017369 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

51 
ĐỖ ĐỨC THẮNG, Số 58 Bạch Đằng, Bạch 

Đằng 2, phường Thủy Đường, thành phố Thủy 

Nguyên, TP Hải Phòng 

031200007599 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

52 

VŨ THỊ PHƯƠNG, Thôn Duyên Nghĩa, xã 

Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 
034199011532 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

53 
ĐOÀN DANH TIẾN, Số 192/8 Bùi Văn Ba, 

khu phố 11, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 

TP Hồ Chí Minh 

031064002372 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

54 
NGUYỄN THANH BÌNH, Số 41/118 Lam 

Sơn, phường An Biên, quận Lê Chân, TP Hải 

Phòng 

031070005512 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

55 
HUỲNH PHONG HẢI, Số 7/30 Hai Bà 

Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, TP 

Hải Phòng 

049089000022 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 
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56 
NGUYỄN VĂN CHUẨN, Thôn Quang Rực, 

xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải 

Dương 

030091020137 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

57 

BÙI VĂN THIỆM, Số 284 Đà Nẵng, phường 

Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng 
034087014008 X   

7. Sĩ quan, quân nhân chuyên 

nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng 

VTND, công nhân công an, công 

chức, công nhân và viên chức quốc 

phòng đang phục vụ tại ngũ; người 

làm công tác cơ yếu, người làm 

công tác khác trong tổ chức cơ yếu 

hưởng lương từ NSNN đang công 

tác 

58 NGUYỄN THỊ HẰNG, Số 220 Đà Nẵng, 

phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, TP Hải 

Phòng 

031181002486 X   
8. Cán bộ, công chức, viên chức (có 

HĐLĐ) 

59 ĐẶNG VIỆT HÙNG, Số 148 Lam Sơn, 

phường An Biên, quận Lê Chân, TP Hải 

Phòng 

031086006303 X   
8. Cán bộ, công chức, viên chức (có 

HĐLĐ) 

60 
TRẦN THỊ THỊNH, Số 11 B86, TDP số 10, 

phường Cát Bi, quận Hải An, TP Hải Phòng 
031184017777 X   

8. Cán bộ, công chức, viên chức (có 

HĐLĐ) 
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